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 	I. KIỂM TRA ĐỌC 
1. Đọc thành tiếng: HS đọc một đoạn văn, đoạn thơ trong các bài đọc đã học trong chủ điểm: Trên con đường học tập và nghệ thuật muôn màu  (2 điểm) 
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)  Đọc thầm bài  sau, chọn ý trả lời đúng và làm các bài tập sau: 
BÌNH YÊN
Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là những tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên bầu trời xanh với những đám mây mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở trên là bầu trời giận giữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng yên bình chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.
“Ta chấm bức tranh này!” – Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên,...
(Theo Hạt giống tâm hồn)



                                                                                                      






* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu
Câu 1: ( 0,5đ) Nhà vua đã treo giải thưởng cho nghệ sĩ vẽ tranh về đề tài gì?
A. Đề tài lịch sử.  B. Đề tài sự huyên náo, tấp nập.  C. Đề tài cô gái đẹp. D. Đề tài sự bình yên.
Câu 2. ( 0,5đ) Nhà vua phải chọn lấy mấy bức?
A. Hai bức.          B. Ba bức.        C. Một bức.           D. Bốn bức.
Câu 3: Bức tranh thứ nhất vẽ gì? ( 0,5đ)
A. Bức tranh vẽ cảnh làng quê yên bình.     B. Bức tranh vẽ cảnh hồ nước yên ả.
C. Bức tranh vẽ ngọn núi trần trụi.              D. Bức tranh vẽ cảnh sấm chớp.
 Câu 4( 1đ) Thông điệp chính của câu chuyện là:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: ( 1đ). Bức tranh vẽ hồ nước được miêu tả như thế nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 6: Hãy nêu cảm nhận của em về sự bình yên( 1 đ)
Hãy viết câu trả lời của em:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Câu 7: ( 0,5đ). Câu sau liên kết với nhua bằng cách nào?
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là những tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh 
A. Lặp từ            B. Thay thế từ        C. Dùng từ ngữ nối              D. Dùng kết từ
Câu 8: ( 1đ): Khoanh vào câu không phải câu đơn
A. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả.
B. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình
C. Ở trên là bầu trời giận giữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp.
D. Nhà vua ngắm tất cả bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.
Câu 9: Điền vế câu còn thiếu vào câu sau để tạo thành câu ghép:( 1đ)
a. …………………………………………………….nên nhà vua đã chọn bức tranh này.

b. Mặc dù bức tranh thứ hai cũng rất đẹp…………………………………..
Câu 10: Hãy viết 2-3 câu có sử dụng liên kết câu để nói về một bức tranh em thích( 1đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. VIẾT: ( 10 điểm)  Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm xúc của em về một lễ hội ở quê em.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………














TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
ĐÁP ÁN ĐỀ  THI MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 5
	I. Đọc
1. Đọc thành tiếng: HS đọc một đoạn văn, đoạn thơ trong các bài đọc đã học trong chủ điểm: Trên con đường học tập và nghệ thuật muôn màu  (2 điểm) 
- Đọc 1,5 điểm
-TLCH: 0,5 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)  Đọc thầm bài  sau, chọn ý trả lời đúng và làm các bài tập sau: 
Câu 1: ( 0,5đ)
D. Đề tài sự bình yên.
Câu 2. ( 0,5đ) 
C. Một bức.
Câu 3: Bức tranh thứ nhất vẽ gì? ( 0,5đ)
B. Bức tranh vẽ cảnh hồ nước yên ả.
Câu 4( 1đ) Thông điệp chính của câu chuyện là:
Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên,...
Câu 5: ( 1đ). Bức tranh vẽ hồ nước được miêu tả như thế nào?
Mặt hồ là những tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên bầu trời xanh với những đám mây mịn màng. 
 Câu 6: Hãy nêu cảm nhận của em về sự bình yên( 1 đ)
HS nêu theo cảm nhận cá nhân: bình yên là không chiến tranh, bình yên là mọi người yêu thương nhau…..
Câu 7: ( 0,5đ).   Lặp từ           
 Câu 8: ( 1đ): Khoanh vào câu không phải câu đơn
B. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình
Câu 9: Điền vế câu còn thiếu vào câu sau để tạo thành câu ghép:( 1đ)
a. Vì bức tranh này nói về sự bình yên nên nhà vua đã chọn bức tranh này.
b. Mặc dù bức tranh thứ hai cũng rất đẹp nhưng nhà vua vẫn không chọn.
Câu 10: Hãy viết 2-3 câu có sử dụng liên kết câu để nói về một bức tranh em thích( 1đ)
( HS viết theo ý cá nhân)
II. Viết( 10 điểm) Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm xúc của em về một lễ hội ở quê em.
* Mở đầu( 1,5đ)Giới thiệu sơ lược về lễ hội quê hương em mà em định kể.
* Triển khai( 7đ)
	- Thời gian diễn ra lễ hội?
	- Địa điểm diễn ra lễ hội?
	- Các công việc chuẩn bị cho lễ hội:
+Tiết mục biểu diễn
+Trang trí, tiến trình lễ hội (rước kiệu, trang trí kiệu, chọn người…)
+ Các trò chơi dân gian,..
	- Diễn biến của lễ hội
	- Ý nghĩa của lễ hội
* Kết thúc ( 1,5đ)  Suy nghĩ của em khi được tham dự lễ hội. Em đã có cảm xúc gì?
* Lưu ý: Bài viết chữ xấu, trình bày cẩu thả trừ 1- 2đ
